
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

 (Tính đến ngày 05/4/2023) 

(Gửi kèm văn bản số  124/VP ngày  06/4/2023 của Văn phòng HĐND và UBND quận) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN (22TT) 

1. Lĩnh vực hoạt động xây dựng (8TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa tích 

hợp 

1 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

2 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 



2 

 

3 

Cấp giấy phép xây dựng di dời đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN 

  

 

x 

4 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

5 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

6 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 



3 

 

7 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

8 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở / điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở 

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

 

 

2. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (01TT) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích 

hợp 

1 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh  

Quyết định số 864/QĐ-

UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND TPHN  

  

 

x 

 



4 

 

3. Lĩnh vực quy hoạch – xây dựng kiến trúc (03TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Mức độ 

dịch vụ 

công  

Triển khai thanh 

toán trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa 

tích hợp 

1 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 

Quyết định số 4653/QĐ-

UBND ngày 16/10/2020 của 

UBND TPHN  

  

Mức 3,4 

 

x 

2 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp huyện 

Quyết định số 4653/QĐ-

UBND ngày 16/10/2020 của 

UBND TPHN  

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

Mức 2,3 

 

x 

3 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện  

Quyết định số 4653/QĐ-

UBND ngày 16/10/2020 của 

UBND TPHN  

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

Mức 2,3 

 

x 
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4. Lĩnh vực đường thủy nội địa (10TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán trực 

tuyến 

Đã tích hợp Chưa tích 

hợp 

1.  
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện 

chưa khai thác trên đường thủy nội địa. 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

2.  Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện 

đang khai thác trên đường thủy nội địa 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

3.  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương 

tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

4.  
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi 

cơ quan đăng ký phương tiện. 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 
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5.  
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ 

quan đăng ký phương tiện. 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

6.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ 

phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị 

hành chính cấp tỉnh khác. 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

7.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

8.  

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển 

từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký 

phương tiện thủy nội địa. 

 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

9.  Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 
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10.  Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc 

trình báo đường thủy nội địa bổ sung 

Quyết định số 7130/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của 

UBND TPHN 

 

Chưa có trên 

cổng DVC thành 

phố 

 

x 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN THỰC HIỆN TẠI QUẬN (06TT) 

1. Lĩnh vực hạ tầng, kỹ thuật (01TT) 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Chưa tích 

hợp 

1 

Cấp giấy phép chặt hạ, di chuyển cây xanh nằm trên 

địa bàn 01 huyện và địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

của UBND cấp huyện 

Quyết định số 612/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2023 của UBND 

Thành phố 

 

 

 

x 

 

2. Lĩnh vực hoạt động xây dựng (03 TT) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Đã tích hợp 

1 

Cấp giấy phép xây dựng di dời đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

Quyết định số 612/QĐ-

UBND ngày 31/01/2023 của 

UBND Thành phố 
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giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ 

2 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng đối với các dự án vốn đầu tư công do 

UNBD cấp huyện làm chủ đầu tư nhóm B,C 

Quyết định số 30/QĐ-SXD 

ngày 31/01/2023 của Sở Xây 

dựng 

  

  

3 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở / 

điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

đối với các dự án vốn đầu tư công do UNBD cấp 

huyện làm chủ đầu tư nhóm B,C 

Quyết định số 30/QĐ-SXD 

ngày 31/01/2023 của Sở Xây 

dựng 

  

  

 

3. Lĩnh vực nhà ở và quản lý nhà ở (02TT) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
QR Tra cứu 

TTHC 

QR thực hiện 

TTHC 

Triển khai thanh toán 

trực tuyến 

Đã tích 

hợp 

Đã tích hợp 

1 

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở 

xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

Quyết định số 612/QĐ-

UBND ngày 31/01/2023 của 

UBND Thành phố 

  

  

2 
Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước tháng 

8/1945 cải thiện nhà ở 

Quyết định số 30/QĐ-SXD 

ngày 31/01/2023 của Sở Xây 

dựng 

  

  

 

 

 

 


